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Ngày soạn: 06/12/2025
Tiết 53-54

NÓI VÀ NGHE: 

TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

(Ý nghĩa của tiếng cười trong cuộc sống)

I. MỤC TIÊU

	1. Kiến thức
	- HS biết cách thảo luận về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống).

	2. Phẩm chất 
	 Chăm chỉ: có ý thức học tập, có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động học tập

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- HS biết cách thảo luận về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống).

- Nắm được nội dung chính mà nhóm trao đổi, trình bày lại được các nội dung đó để hiểu sâu hơn về vấn đề và nâng cao khả năng nói.

- Biết cách nói và nghe phù hợp: người nói và người nghe trao đổi, đánh giá để cùng rút kinh nghiệm.


         II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Máy tính, smart TV; Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp; Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.


2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 8, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV đặt câu hỏi phát vấn: Theo em, tiếng cười có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống mỗi người?
- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi, yêu cầu của GV.

- GV mời 3 – 4 HS nêu cảm nhận cá nhân

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động khởi động của HS.
- GV dẫn vào bài học: Khi muốn bày tỏ cảm xúc vui hay buồn, bộc lộ niềm hạnh phúc hay nỗi khổ đau, thể hiện sự hài lòng, tán thành hay sự bất mãn, phản đối,…con người đều có thể sử dụng tiếng cười như một phương tiện biểu đạt hữu hiệu. Hôm nay chúng ta hãy cùng thảo luận về ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống.
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Trước khi nói
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV đặt câu hỏi: 

+ Theo em, để thực hiện tốt bài nói, chúng ta cần chuẩn bị những gì ở bước Trước khi nói?

- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học

- HS trả lời

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Trước khi nói

1. Xác định phạm vi trình bày 

- Ý nghĩa của tiếng cười nói chung hay tiếng cười nhằm một mục đích cụ thể.

- Ví dụ: tiếng cười trào phúng, tiếng cười tán thưởng, tiếng cười vui mừng,…

2. Tìm những ý chính

+ Tiếng cười đó nhằm tới đối tượng nào?

+ Tiếng cười đó được biểu hiện như thế nào?

+ Người tạo ra tiếng cười ấy muốn thể hiện điều gì?

+ Đánh giá của em về ý nghĩa của tiếng cười đó.

3. Lập dàn ý cho bài nói

Dàn ý tham khảo
- Mở đầu: Giới thiệu vấn đề bài nói. (Tiếng cười em muốn bàn là tiếng cười chung hay tiếng cười có mục đích cụ thể?)
- Nội dung
+ Tiếng cười đó nhằm tới đối tượng nào?
+ Tiếng cười đó được biểu hiện như thế nào?
+ Người tạo ra tiếng cười ấy muốn thể hiện điều gì?
+ Đánh giá của em về ý nghĩa của tiếng cười đó.
- Kết thúc: Khẳng định lại ý nghĩa và vai trò của tiếng cười trong cuộc sống và với bản thân em.


2.2. Trình bày bài nói

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV đặt câu hỏi: Theo em, khi nói, chúng ta cần lưu ý những gì?
- GV tổ chức hoạt động “HÙNG BIỆN, TRANH TÀI”

+ Chia lớp thành 4 nhóm 
+ Các nhóm lần lượt chia sẻ bài nói (đã chuẩn bị trước ở nhà) trong nhóm.
+ Lựa chọn đại diện tiêu biểu trình bày bài nói trước lớp.
+ Thời gian chia sẻ: 1 phút
+ Thời gian mỗi nhóm trình bày: 3 phút
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Trình bày bài nói

- Giới thiệu về tiếng cười nói chung (hoặc tiếng cười nhằm một mục đích cụ thể)

- Lần lượt trình bày từng nội dung theo dàn ý đã chuẩn bị, kèm lí lẽ và bằng chứng minh họa. Chú ý chọn ví dụ minh họa thích hợp (từ sách báo, phim, tranh ảnh,…)

- Nêu ý kiến đánh giá về ý nghĩa của tiếng cười. Chú ý phản ứng của người nghe để tìm kiếm sự đồng thuận hoặc sẵn sàng đối thoại.




2.3. Sau khi nói
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV hướng dẫn HS đánh giá bài nói theo mẫu bảng kiểm sau
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	III. Sau khi nói
Người nói và người nghe trao đổi về bài nói theo một số gợi ý sau:

- Ý nghĩa của tiếng cười được đề cập trong bài nói có phù hợp với cuộc sống hiện nay không?

- Vấn đề được trình bày có ý nghĩa đối với những đối tượng cụ thể nào?

- Cách lập luận, dẫn dắt vấn đề, thái độ và khả năng tương tác với người nghe,… của người nói có thuyết phục không?

- Ý kiến trao đổi của người nghe có tác dụng làm rõ hơn hoặc bổ sung cho vấn đề người nói trình bày không?
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HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- Gv chuyển giao nhiệm vụ: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống) 

- HS nghe GV yêu cầu, sau đó hoàn thiện bài nói

- GV mời HS trình bày

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi cả lớp.
	


HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- HS biết cách thảo luận về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống).

- Chuẩn bị bài: Tri thức Ngữ văn bài 5: Những câu chuyện hài + Đọc văn bản: Trưởng giả học làm sang.
	- HS biết cách thảo luận về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống).

- Chuẩn bị bài: Tri thức Ngữ văn bài 5: Những câu chuyện hài + Đọc văn bản: Trưởng giả học làm sang.


Ngày soạn: 08/12/2025
           Tiết 55-57                                                                                                                                                 

BÀI 5: NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI
TRI THỨC NGỮ VĂN;  

ĐỌC VĂN BẢN “TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG” 
(Mô-li-e)

I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng…

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật và ngôn ngữ.

- Nhận biết được câu hỏi tu từ, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu; nêu được tác dụng của việc sử dụng câu hỏi tu từ và nghĩa hàm ẩn, giải thích được nghĩa của một số câu tục ngữ thông dụng.

- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống, nêu được lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội, nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình của người khác.

- Có ý thức tránh những việc làm kệch cỡm, lố lăng, hướng đến cách ứng xử phù hợp.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Nhân ái: có ý thức tránh những việc làm kệch cỡm, lố lăng, hướng đến cách ứng xử phù hợp.
- Chăm chỉ: lắng nghe, hoàn thành bài tập.

- Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ của nhóm

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ, tự học: nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân và hiểu được ảnh hưởng của tình cảm, cảm xúc đến hành vi khi học các văn bản.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm; biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

	
	Năng lực đặc thù


	- HS nhận biết và phân tích được xung đột, hành động kịch, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng trong hài kịch. Trích đoạn kịch này biểu hiện sự xung đột giữa ý muốn học đòi làm quý tộc và sự hiểu biết, ngớ ngẩn đến mức trở thành trò cười của một nhà buôn. Từ các hành động đó, tính cách của nhân vật được bộc lộ một cách rõ nét

- HS nhận biết được chủ đề, thông điệp của văn bản: Đạon trích nói riêng, Trưởng giả học làm sang nói chung làm nổi bật sự kì cục, lố lăng của một trưởng giả học đòi làm quý tộc. Qua sụ chế giễu thói hám danh của ông Giuốc- đanh trong các lớp kịch này, tác giả khiến cho khán giả có những tiếng cười sảng khoái. Nhìn tổng quát toàn bộ vở kịch còn thấy sự công kích của tác giả đối với thói hình thức, sự dối trá, lừa lọc của một số người trong giới quý tộc


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc, tranh ảnh liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức trò chơi “TRUYỀN THÔNG TIN”

- Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội có 5 thành viên.

- Nhiệm vụ: bốc thăm từ khóa và dùng khẩu hình (không phát ra tiếng) truyền từ bạn đầu tiên đến bạn cuối cùng.

- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài mới: Tất cả những từ khóa các em tìm được đều thuộc về nội dung kiến thức mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay! Chúng ta cùng vào tiết học đầu tiên của chủ đề 5 nhé!
	Từ khóa: hài kịch, truyện cười, xung đột, nhân vật, trào phúng,…



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu tri thức Ngữ văn

- Gv yêu cầu học sinh đọc đoạn giới thiệu bài học và trả lời câu hỏi:

+ Chủ đề của bài học là gì? 

+ Phần giới thiệu bài học muốn nói với chúng ta điều gì?

+ Phần Giới thiệu bài học còn cho biết ở chủ đề này các em làm quen với thể loại văn bản nào?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ

- Hs trả lời câu hỏi

- Gv định hướng về mục tiêu cần đạt qua bài học cho học sinh

Gv tổ chức hoạt động nhóm:

- Chia lớp thành 4 nhóm

+ Nhóm 1,3 hoàn thiện thông tin về hài kịch

+ Nhóm 3,4 hoàn thiện thông tin về truyện cười.

- Thời gian: 7 phút
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- HS tiếp nhận

- HS báo cáo kết quả, trả lời câu hỏi, nhận xét.

GV chốt và mở rộng kiến thức.

GV lấy một số ví dụ minh hoạ cho thể loại hài kịch: “Bệnh sĩ”…
Gv tổ chức hoạt động nhóm:

- Chia lớp thành 4 nhóm

+ Nhóm 1,3 hoàn thiện thông tin về hài kịch

+ Nhóm 3,4 hoàn thiện thông tin về truyện cười.

- Thời gian: 7 phút
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- HS tiếp nhận

- HS báo cáo kết quả, trả lời câu hỏi, nhận xét.

- GV chốt và mở rộng kiến thức
- GV cho hs xem video chuyển thể 1 phần từ truyện cười Lợn cưới áo mới, giới thiệu về truyện cười dân gian phê phán thói hư tật xấu của một số người, đó là thói khoe khoang
	A. Tri thức Ngữ văn

I. Giới thiệu bài học
1. Chủ đề: NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI
( Cuộc sống không thể thiếu tiếng cười. Có tiếng cười vui, sảng khoải; có tiếng cười đầy sức mạnh, có thể góp phần loại bỏ những cái xấu trong đời sống. Điều gì làm chúng ta cười? Con người đã dùng những cách thức, những loại hình nghệ thuật nào để tạo nên tiếng cười trước những thói tật của chính mình? 

2. Thể loại
- Trưởng giả học làm sang (Trích, Mô-li-e) ( Hài kịch
- Chùm truyện cười dân gian Việt Nam (Lợn cưới, áo mới; Nói dóc gặp nhau) ( Truyện cười
- Chùm ca dao trào phúng ( Ca dao trào phúng
II. Khám phá Tri thức ngữ văn 
1. Hài kịch
- Thể loại: Một thể loại của kịch

- Mục đích
+ Gây cười

+ Cười nhạo cái xấu xa, lố lịch, lạc hậu,…đối lập với cái chuẩn mực.

- Yếu tố gây cười: Là xung đột kịch:

+ Phổ biến là sự không tương xứng giữa cái bên ngoài – bên trong

+ Biểu hiện: hành động kịch, sự việc, tình huống gây cười

- Nhân vật chính: Kiểu người có tính cách tiêu biểu cho các thói xấu: hà tiện, tham lam, kiêu căng, khoe mẽ…

- Ngôn ngữ: Lời đối thoại mang đậm tính khẩu ngữ, cấu trúc đối thoại dựa trên nội dung có tính đối nghịch

- Thủ pháp trào phúng: Tạo tình huống kịch tính, cải trang, dùng điệu bộ gây cười; thủ pháp phóng đại, chơi chữ, gây hiểu lầm, thoại bỏ lửng, nhại…
2. Truyện cười

- Thể loại: Tự sự dung lượng nhỏ (có cả hình thức  văn học viết nhưng thường là truyện dân gian)

- Mục đích
+ Gây cười

+ Chế giễu thói hư tật xấu, trái tự nhiên, trái thuần phong mĩ tục,…

- Yếu tố gây cười
+ Là tình huống trớ trêu, nghịch lí  trong đời sống.

+ Là bối cảnh bị cường điệu so với thực tế, bất ngờ.

- Nhân vật chính: Là đối tượng bị chế giễu

- Ngôn ngữ: Ngôn ngữ dân dã, nhiều ẩn ý

- Thủ pháp trào phúng: Tạo tình huống kịch tính, dùng điệu bộ gây cười, thủ pháp phóng đại, chơi chữ, gây hiểu lầm ,thoại ngắn, đa nghĩa, nhại,…

	*Hướng dẫn HS đọc, tìm hiểu văn bản “Trưởng giả học làm sang”
Hướng dẫn học sinh đọc văn bản

GV tổ chức hoạt động đọc  “THỬ TÀI HOÁ THÂN”

- Ông Giuốc-đanh

- Phó may.

- Thợ bạn

- Những tên hầu

- Ni-côn

GV có thể tổ chức cho hs đọc phân vai hoặc cho HS đóng vai các nhân vật với sự hóa trang, điệu bộ, lời nói phù hợp (đã phân công từ tiết trước, học sinh lên báo cáo sản phẩm)

- Gv hướng dẫn học sinh giải thích một số từ khó

- GV yêu cầu HS tìm hiểu một số nét khái quát về tác giả, tác phẩm

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

- HS quan sát, lắng nghe, hoàn thành phiếu học tập

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung

“Trưởng giả học làm sang” phê phán thói học đòi, rởm đời, lố bịch của những người giàu có nhưng ít hiểu biết, ham danh vọng hão huyền đến mức lóa mắt, không nhận ra được thật hay giả, tốt hay xấu, trở thành kẻ lố bịch và ngu ngốc đến mức bị lợi dụng, cợt nhạo mà vẫn không hết ảo tưởng, mù quáng.


	B. Văn bản: Trưởng giả học làm sang
I. Tìm hiểu chung

1. Đọc 
a. Đọc

b. Chú thích

- Trưởng giả: người xuất thân bình dân, nhờ làm ăn buôn bán mà giàu có.

- Phó may: thợ may chính

- Thợ bạn: thợ phụ cho thợ may chính

- Lễ phục: trang phục may theo kiểu quy định để mặc trong những dịp đặc biệt

- Áo chẽn: trang phục của tầng lớp quý tộc Pháp thể kỉ XVII, may sát người, che kín từ cổ đến thắt lưng.

2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả
- Mô-li-e (1622-1673)

- Là một trong những nhà viết hài kịch lớn nhất nước Pháp và thế giới. 

- Hài kịch Mô-li-e là tiếng cười khỏe khoắn, yêu đời, vui nhộn mà sâu sắc, thâm trầm. Mỗi nhân vật chính là hiện thân của một tính cách nhất định: đạo đức giả, hà tiện, thông thái rởm, học đòi, ảo tưởng,…

- Những vở hài kịch tiêu biểu của Mô-li-e: Tác-tuýp (1664), Lão hà tiện (1668), Trưởng giả học làm sang (1670), Người bệnh tưởng (1673)
b. Tác phẩm
- Thể loại:
Hài kịch

- Xuất xứ: 
trích trong vở kịch “Trưởng giả học làm sang” (1670), gồm có 5 hồi

- Vị trí:
Lớp V của hồi thứ hai và lớp I, II của hồi thứ ba

- Bố cục của đoạn trích:
+ Cảnh 1: Ông Giuốc-đanh và phó may

+ Cảnh 2: Ông Giuốc-đanh và thợ bạn

+ Cảnh 3: Ông Giuốc-đanh và Ni-côn

	GV áp dụng kỹ thuật THINK- PAIR- SHARE, chia 4 nhóm và hoàn thành PHT
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ

- HS trình bày sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.
	II. Khám phá văn bản

1. Đặc trưng của thể loại hài kịch thể hiện trong văn bản

- Cốt truyện: Ông Giuốc – đanh muốn có một bộ lễ phục đẹp nhất triều đình nên đặt phó may may cho. Phó may mang lễ phục đến và lừa gạt ông. Phó may cùng bốn chú thợ bạn kéo đến để mặc thử lễ phục cho ông. Ông được chúng tâng bốc thành ngài quý tộc, tướng công, đại nhân. Mỗi lần tâng bốc lên, ông lại thưởng tiền. Cuối cùng ông ta bị người hầu Ni-côn cười chê trước bộ trang phục hợm hĩnh.

- Cách trình bày văn bản kịch
+ In đậm tên nhân vật

+ Chỉ dẫn diễn xuất, sân khấu in nghiêng trong ngoặc đơn 

+ Dấu hai chấm, gạch ngang trước lời thoại

( Đảm bảo đầy đủ hình thức trình bày của văn bản kịch. 

( Giúp phân biệt lời thoại của nhân vật, hướng dẫn động tác cho các diễn viên kịch, giúp người đọc hiểu rõ bối cảnh, nội dung và hình dung rõ hơn về nhân vật. 

- Mục đích
+ Gây cười

+ Phê phán thói thích hám danh, học đòi, ưa nịnh

- Yếu tố gây cười: xung đột kịch
+ Cái xấu: Sự dốt nát, bị người khác lợi dụng của ông Giuốc-đanh 

+ Cái xấu: Mưu mô lừa lọc của gã phó may. 

( Đây là mâu thuẫn cơ bản, mâu thuẫn lớn xuất hiện trong các vở kịch hay trong chính cuộc sống con người.

- Nhân vật chính: Ông Giuốc- đanh

- Ngôn ngữ: Lời đối thoại của nhân vật

- Thủ pháp trào phúng
+ Phóng đại

+ Tăng tiến

+ Thoại bỏ lửng

	GV đặt câu hỏi gợi dẫn HS:

- Trang phục của ông Giuốc-đanh được miêu tả ở những chi tiết nào trong đoạn trích?
- Ở lớp II, Hồi thứ ba, hành động cười của nhân vật Ni-côn cho biết điều gì về bộ trang phục của ông Giuốc-đanh? Nếu em là nhân vật Ni-côn, em có thấy bộ trang phục của ông Giuốc-đanh là đáng cười không? Vì sao?
- Ông Giuốc-đanh đặt làm trang phục với mong muốn gì? Hãy chỉ ra nét tính cách nổi bật ở nhân vật và giải thích vì sao ông dễ dàng bị những người thợ may lừa mị, lợi dụng và trở thành đáng cười trong mắt người hầu.
GV tiếp tục đặt câu hỏi: 

- Lời thoại trong các lớp kịch có gì đáng chú ý?
- Xoay quanh sự việc mặc trang phục của ông Giuốc-đanh, em hãy chỉ ra những nét tương phản trong hành động của ông Giuốc-đanh và các nhân vật
- Giả sử em được đóng vai ông Giuốc đanh để diễn đoạn trích này, em sẽ chọn trang phục, thể hiện dáng vẻ, điệu bộ của nhân vật như thế nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.
	2. Nhân vật Ông Giuốc-đanh

a. Trang phục
- Đôi tất

- Đôi giày

- Áo

- Mũ

- Quần

- Tóc giả

( Tức cười, lố lăng
( Sự thấp kém về thẩm mĩ, thiếu hiểu biết
( Hám danh đến mức lóa mắt, mù quáng, mê muội, không nhận ra được thật giả, thích những lời tâng bốc, tự huyễn hoặc về mình
b. Lời thoại và hành động
*Lời thoại
- Đối nghịch
+ Trong thoại biểu hiện ở sự không tương xứng giữa tên gọi và thực chất sự việc

· bít tất chật, giày chật, áo hoa ngược- thợ tài nhất thiên hạ

· áo hoa - bộ lễ phục đẹp nhất triều đình

· cởi tuột quần cộc, lột áo ngắn, mực theo nhịp nhạc- cách thức mặc của những nhà quý phái

+ Trong sự tranh luận của ông Giuốc-đanh với phó may 

· Quá chật, khổ sở vô cùng mới xỏ chân vào được, đứt mất hai mắt.- Rồi nó giãn ra, lo lại không rộng quá ấy chứ.
( Cái đối nghịch: Sự bất tiện, khó chịu của đôi tất là thật >< lời giải thích của phó may mang tính chống chế phi lí
· Làm đau chân ghê gớm- Ngài tưởng tượng ra thế
( Cái đối nghịch: Sự khó chịu, chật chội của đôi giày là thật >< lời giải thích của phó may bác bỏ hoàn toàn sự thật đó.
· May hoa ngược- Ngài có bảo may hoa xuôi đâu. Những người quý phái đều mặc hoa ngược.
( Cái đối nghịch: Giuốc-đanh nhận ra việc hoa may ngược là vô lý >< phó may biến sự vô lí thành có lí
· Ông Giuốc-đanh phát hiện lỗi của trang phục- Phó may biện hộ

( Ông Giuốc-đanh thỏa hiệp
+ Trong ngữ điệu và lời lẽ của ông chủ với đầy tớ

· Giuốc-đanh quát mắng- Ni-côn cười vào mặt chủ

- Thường đi liền cử chỉ (kịch bản viết để diễn)
+ Ngài có muốn mặc thử áo không?
+ Có, đưa tôi.
( Hình dung vẻ mặt, động tác của ông Giuốc-đanh khi sắp được mặc áo mới.

- Hướng đến tính chất khẩu ngữ, ngôn ngữ thông dụng, bình dân
( Tính chất khẩu ngữ biểu hiện ở những từ ngữ cảm thán, từ tượng thanh, hô ngữ, câu hỏi, câu trả lời, thoại bỏ lửng,…

*Hành động
- Ông Giuốc-đanh với phó may: chỉ ra những bất cập của trang phục, thỏa hiệp với thợ may >< phản đối, biện hộ, ve vuốt, lúc tiến lúc lùi.

- Thợ bạn với ông Giuốc-đanh: gọi ông Giuốc-đanh bằng các danh xưng quý tộc (lừa mị bằng danh ảo) >< đắc ý, cho tiền (mất tiền thật)

- Ông Giuốc-đanh với Ni-côn: sai bảo, quát mắng, dọa đánh >< cười, xin được cười.

( Xung đột kịch hiện lên ở động cơ mong muốn trở thành quý tộc (háo danh) và sự thiếu hiểu biết, mê muội của ông Giuốc-đanh. 
( Hình thức xung đột ở đây là xung đột giữa khả năng và ý đồ. 
( Ông Giuốc-đanh thể hiện sự lố lăng, quê kệch, ngu dốt, là trò cười cho mọi người.

	GV tổ chức Thảo luận nhóm đôi: Nêu nhận xét khái quát về các nhân vật phó may, thợ bạn và Ni-côn. Các nhân vật này có vai trò gì trong các hồi thứ hai và thứ ba của vở kịch.
-HS tiếp nhận nhiệm vụ

- HS trình bày sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.
	3.  Các nhân vật khác
Nhân vật
Nhận xét
Vai trò của nhân vật
a. Phó may

Là con người xảo trá, gian manh

Thông qua những lời đối đáp của nhân vật này, có thể thấy được một phần tính cách của nhân vật chính: hám danh, thiếu hiểu biết nên ngốc nghếch, bị lừa bịp

b. Thợ bạn

Là những kẻ đục nước béo cò, nịnh bợ, tâng bốc

Qua hành động và lời nói của nhân vật này có thể nhận ra tính cách ưa nịnh, thích tâng bốc, dễ tin người của ông Giuốc-đanh

c. Ni-côn

Là người chân thật, dám nói thẳng về sự lố bịch của ông

Có vai trò làm rõ về sự lố bịch mù quáng của ông Giuốc-đanh



	GV đặt câu hỏi gợi dẫn:

- Sự đối nghịch được chỉ ra ở câu hỏi 4,5 có tác dụng gây cười không?

- Trên thực tế có ai ngu dốt như ông Giuốc-đanh không?

- Đám thợ bạn biết được tâm lí thích tâng bốc bằng danh xưng nên đã làm gì?

- Nhận xét về nghi lễ mặc lễ phúc của ông Giuốc-đanh.

- Tìm những chi tiết trong lời thoại mà ông Giuốc-đanh chưa nói hết câu. Chen vào những câu bỏ lửng đó là lời đáp như thế nào của người hầu?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.
	4. Thủ pháp trào phúng 
- Thủ pháp đối nghịch: Lời thoại và hành động

- Thủ pháp phóng đại (cường điệu): Thực tế ai cũng nhận ra bộ trang phục khôi hài, nhưng tác giả cứ để cho nhân vật Giuốc-đanh chấp nhận đe cường điệu độ ngây ngô của nhân vật.

- Thủ pháp tăng tiến: Nhóm thợ bạn sử dụng các danh xưng tăng dần cấp độ quý phái, theo đó, ông Giuốc-đanh ban tiền không tiếc tay, nhấn mạnh sự mỉa mai đối với kẻ trưởng giả rằng danh xưng và trang phục đã là đủ để mình thành quý tộc.

- Sử dụng nghi lễ kì cục: Nghi lễ mặc lễ phục cho ông Giuốc-đanh không theo quy tắc và chuẩn mực nào.

- Thoại bỏ lửng: Lời thoại của ông Giuốc-đanh bị bỏ dở do Ni-côn ngắt lời ông chủ bằng tiếng cười hoặc lời xin được cười (người hầu gái không để ý đến lời sai bảo, chỉ chú ý đến bộ lễ phục của ông Giuốc-đanh)

	GV đặt câu hỏi gợi dẫn:

- Theo em, đoạn trích “Trưởng giả học làm sang” muốn phê phán điều gì?

- Theo em, trong cuộc sống hiện nay, còn có những người như ông Giuốc-đanh không? Nếu người thân hoặc bạn của em có tính cách như Ông Giuốc đanh, em sẽ khuyên họ như thế nào? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.
	5. Ý nghĩa của văn bản

- Phê phán những người trong xã hội có thói háo danh, sĩ diện, thích nịnh bợ.

- Lên án những kẻ cơ hội, mưu mô và lừa lọc người khác để kiếm lợi cho mình.

- Khuyên họ nhìn nhận lại bản thân, cần phải loại bỏ lập tức tính cách đó trong cuộc sống, bởi nó có thể gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh mình.

	Hướng dẫn học sinh tổng kết văn bản
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức - Gv tổ chức hoạt động, gọi 4-5 học sinh báo cáo sản phẩm 

- HS báo cáo sản phẩm, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Xây dựng nhân vật mang đặc trưng của thể loại hài kịch: lố bịch, hài hước.

- Thủ pháp khoa trương, phóng đại, xây dựng nhiều chi tiết gây cười.
2. Nội dung

Thông qua đoạn trích Trưởng giả học làm sang, tác giả Mô-li-e muốn phê phán những kiểu người háo danh, thích học đòi, bắt chước làm sang...dẫn đến những tình huống éo le và làm trò cười cho thiên hạ


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức trò chơi AI LÀ TRIỆU PHÚ

Câu 1: Mo-li-e là nhà văn nước nào?

A. Pháp

B. Nhật

C. Trung Quốc

D. Nga 

Câu 2: Đoạn tóm tắt vở kịch “Trưởng giả học làm sang” giới thiệu ông Giuốc- đanh mong muốn trở thành người như thế nào?

A. Ông muốn trở thành nhà quý tộc sang trọng
B. Ông muốn trở thành người có tri thức 
C. Ông muốn trở thành người người kinh doanh giỏi

D. Ông muốn trở thành người có mối quan hệ rộng rãi.
Câu 3: Đâu là lí do chính mà ông Giuốc - đanh thưởng tiền cho mấy chú thợ phụ?

A. Vì họ giúp ông mặc lễ phục theo phong cách quý tộc
B. Vì họ gọi ông là ông lớn, cụ lớn, đức ông
C. Vì họ đã chúc rượu ông trong buổi tiệc
D. Vì họ rất giỏi và nhiệt tình 
Câu 4: Bộ lễ phục của ông Giuốc- đanh gặp phải vấn đề gì?

A. Màu không đẹp

B. Chất vải không đẹp

C. Hoa may ngược

D. Cả 3 phương án trên

Câu 5: Đoạn trích “Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục” thể hiện mâu thuẫn giữa cái xấu và cái xấu, đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	


HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS viết đoạn văn: Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) trình bày suy nghĩ của em về chi tiết phó may may áo ngược hoa trong đoạn trích trên.

- HS thực hiện cá nhân, viết đoạn văn ra nháp.

- GV gợi ý: Gợi ý:
Chi tiết may hoa ngược có thể lí giải theo hai cách: một là thợ may tồi, không biết cách may, chỉ giỏi chống chế; hai là thợ may cố tình may hoa ngược để giễu cợt sự ngu dốt của ông Giuốc-đanh.
- HS trình bày đoạn văn vừa viết.

- HS khác lắng nghe, nhận xét bài viết của bạn.

GV nhận xét bài viết của HS: khen ngợi những đoạn viết tốt, bổ sung những thiếu sót.
	* Đoạn văn tham khảo:


Chi tiết phó may may áo ngược hoa trong đoạn trích trên là đoạn có kịch tính cao. Bác phó may đang ở thế bị động (bị Giuốc- đanh phát hiện là may ngược hoa), đột ngột chuyển sang thế chủ động, tấn công đối phương bằng hai đề nghị liên tiếp: Nếu ngài muốn thì tôi sẽ xin may hoa xuôi lại thôi mà và Xin ngài cứ việc bảo. Thế là Giuốc-đanh sợ, cứ lùi mãi. Lão ta sợ là phải vì nếu bác phó nổi cơn tự ái may hoa lại cho đúng hướng thì còn gì là quý tộc nữa? Cho nên lão vội hỏi bác phó may rằng liệu bộ lễ phục lão mặc có vừa vặn không. Điều đáng buồn cười thứ nhất là lễ phục của giai cấp quý tộc châu Âu trước kia thường được may bằng loại vải tốt, đắt tiền, màu đen. Còn bác phó lại may lễ phục cho Giuốc-đanh bằng vải hoa, thứ vải chỉ để dùng may váy áo cho phụ nữ hoặc trẻ con. Điều đáng buồn cười thứ hai là vải hoa thì đương nhiên phải may bông hoa hướng lên trên, nhưng bác phó chẳng biết là do vụng hay do cố tình biến Giuốc-đanh thành trò cười cho thiên hạ nên đã may hoa chúc xuống phía dưới. Giuốc-đanh phát hiện ra điều đó nhưng chỉ cần bác phó may bịa ra chuyện những người quý phải đều mặc như thế này cả là lão chấp nhận ngay. Sau đó, Giuốc-đanh tiếp tục phát hiện ra bác phó may ăn bớt vải của mình khi may bộ lễ phục trước nên lấy lại thế chủ động và trách bác ta. Bác phó may chống đỡ khéo léo: Chẳng là thứ hàng đẹp quá nên tôi đã gạn lại một áo để mặc và gỡ  thế bí bằng cách hỏi Giuốc-đanh có muốn mặc thử bộ lễ phục mới không. Bác phó may tinh quái láu lỉnh đã đánh trúng tâm lí Giuốc-đanh đang nôn nóng muốn thành “quý tộc”để phớt lờ chuyện ăn bớt vải của mình. 


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ cho HS:
 - Ghi nhớ các kiến thức đã học
- Hoàn thành bài tập phần vận dụng.
- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt
	- HS thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

- Ghi nhớ các kiến thức đã học
- Hoàn thành bài tập phần vận dụng.
- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt
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